
 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CHI CỤC THUỶ SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /CCTS-KT&DVHC 

V/v thông báo công khai danh sách 

các tàu cá đã thẩm định đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm năm 2024 

(Đợt 1) 

Quảng Trị, ngày     tháng 4 năm 2024 

 

 

 

 
 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn: Gio Việt, Gio Hải, Trung 

Giang, Kim Thạch, Cửa Việt và Cửa Tùng. 
 

Thực hiện Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định 

số 09/QĐ-SNN ngày 16/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, 

giám sát, thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm 

sản, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý 

thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Đến nay, Chi cục Thủy sản đã thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực 

phẩm và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cảng cá, tàu cá (đối 

với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên): (i) Thực hiện công tác thẩm định 

điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 67 tàu cá, kết quả: 67 tàu cá xếp loại 

B; (ii) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 65  tàu cá 

(trong đó: cấp lại 62 tàu cá, cấp mới 03 tàu cá); Để đảm bảo thông báo công khai 

trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách các tàu cá đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đúng quy định, Chi cục Thủy sản đề nghị UBND các xã, thị trấn ven biển 

phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

- Niêm yết công khai danh sách các tàu cá đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

tại trụ sở UBND xã, thị trấn để người dân được biết.  

- Thông báo trên hệ thống loa phát thanh của UBND các xã, thị trấn về danh 

sách các tàu cá đủ điều kiện an toàn thực phẩm đúng quy định, với tần suất 03 

lần/01 tuần (có danh sách kèm theo). 

Chi cục Thủy sản kính đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- UBND các huyện ven biển (ph/h); 

- CST và các PCCT;  

- Lưu: VT, KT&DVHC. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Hữu Thặng 



 

 

 

Phụ lục: 

BẢNG TỔNG HỢP CƠ SỞ ĐÃ THẨM ĐỊNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(Kèm theo Công văn số:       /CCTS-KT&DVHC ngày      tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thủy sản) 

 

TT 
Tên cơ sở sản xuất 

kinh doanh 

Mã số doanh 

nghiệp 
Điện thoại Địa chỉ 

Loại hình 

CSSX,KD:                         

(Tàu cá có 

chiều dài 

15m trở 

lên) 

Kết quả thẩm 

định, xếp loại gần 

nhất đến thời điểm 

báo cáo (nếu có) 

Ngày cấp 

giấy 

chứng 

nhận an 

toàn thực 

phẩm 

Ghi chú 

Kết 

quả  

Ngày thẩm 

định xếp loại 

A/B/C  

1 Hồ Văn Dũng QT- 92929-TS 0385996340 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 01/03/2024 04/03/2024 Đã cấp lại 

2 Hồ Văn Thu QT- 91027-TS 0378466895 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 01/03/2024 04/03/2024 Đã cấp lại 

3 Hồ Văn Hải QT-97777-TS 0943365245 Bắc Sơn, xã Trung Giang x B2 04/03/2024 05/03/2024 Đã cấp lại 

4 Nguyễn Văn Ánh QT-97979 -TS 0945162556 Bắc Sơn, xã Trung Giang x B2 04/03/2024 05/03/2024 Đã cấp lại 

5 Hoàng Văn Minh QT-91167-TS 0834010894 Bắc Sơn, Trung Giang x B2 04/03/2024 05/03/2024 Đã cấp lại 

6 Lê Văn Đình QT-92152-TS 0852148012 Khu phố 4, TT.Cửa Việt x B2 06/03/2024 07/03/2024 Đã cấp lại 

7 Bùi Đình Huệ QT- 91999-TS 0399353481 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 06/03/2024 07/03/2024 Đã cấp lại 

8 Trần Hồng Lĩnh QT-95767-TS 0976578538 Khu phố 4, TT.Cửa Việt x B1 06/03/2024 07/03/2024 Đã cấp mới 

9 Bùi Đình Hưng  QT- 91366-TS 0974443658 Thôn 4, xã Gio Hải x B2 24/03/2023 07/03/2024 Đã cấp lại 

10 Trần Hồng Lĩnh QT-93599-TS 0976578538 Xuân Ngọc, xã Gio Việt x B2 07/03/2024 08/03/2024 Đã cấp lại 

11 Hồ Văn Anh QT-93366-TS 0337870825 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 07/03/2024 08/03/2024 Đã cấp lại 

12 Phan Văn Hòa QT-92999-TS 0947098346 Khu phố 3, TT.Cửa Việt x B2 08/03/2024 11/03/2024 Đã cấp lại 

13 Bùi Đình Dũng QT-95915-TS 0375489664 Thôn 4, xã Gio Hải x B2 08/03/2024 11/03/2024 Đã cấp lại 

14 Võ Văn Hữu QT-96768-TS 0976433459 Khu phố 3, TT.Cửa Việt x B2 07/12/2023 11/03/2024 Đã cấp lại 

15 Nguyễn Văn Bường QT-93303-TS 0393650233 Xuân Tiến, xã Gio Việt x B2 11/03/2024 12/03/2024 Đã cấp lại 

16 Trương Quốc Thành QT-91159-TS 0984617717 Xuân Ngọc, xã Gio Việt x B2 11/03/2024 12/03/2024 Đã cấp lại 

17 Võ Văn Trung  QT-92096 -TS 0977300773 Xuân Lộc, xã Gio Việt x B2 11/03/2024 12/03/2024 Đã cấp lại 



 

 

 

18 Võ Văn Nghiên QT-92369-TS 0392142926 Khu phố 6, TT Cửa Việt x B2 13/03/2024 14/03/2024 Đã cấp lại 

19 Nguyễn Thanh Hoàng QT-90127-TS 0918188902 Khu phố 6, TT Cửa Việt x B2 13/03/2024 14/03/2024 Đã cấp lại 

20 Bùi Đình Hành QT- 91515-TS 0972872472 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 14/03/2024 15/03/2024 Đã cấp lại 

21 Lê Văn Luật QT-92789-TS 0856020567 Xóm Bợc, xã Kim Thạch x B1 14/03/2024 15/03/2024 Đã cấp mới  

22 Nguyễn Văn Tuấn QT-96969- TS 0338161336 Khu phố 6, TT.Cửa Việt x B2 15/03/2024 18/03/2024 Đã cấp lại 

23 Lê Thanh Xuân QT-92305-TS 0966048255 Khu phố 4, TT.Cửa Việt x B2 15/03/2024 18/03/2024 Đã cấp lại 

24 Nguyễn Công Nghĩa QT-92367-TS 0859044557 Nam Sơn, xã Trung Giang x B2 14/12/2023 18/03/2024 Đã cấp lại 

25 Bùi Đình Đường QT- 92207-TS 0967109764 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 20/03/2024 20/03/2024 Đã cấp lại 

26 Trần Quang Khải QT- 99696-TS 0975451904 Khu phố 7, TT.Cửa Việt x B2 20/10/2023 20/03/2024 Đã cấp lại 

27 Lê Thị Bốn QT-95609-TS 0989171138 Khu phố , TT.Cửa Việt x B2 26/11/2023 20/03/2024 Đã cấp lại 

28 Nguyễn Văn Phước QT-93999-TS 0977731699 Bắc Sơn, xã Trung Giang x B2 20/03/2024 21/03/2024 Đã cấp lại 

29 Bùi Quốc Nam QT- 91577-TS 0379294224 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 20/03/2024 21/03/2024 Đã cấp lại 

30 Trần Văn Hải  QT-90109-TS 0987703483 Khu phố 8, TT.Cửa Việt x B2 20/03/2024 21/03/2024 Đã cấp lại 

31 Võ Văn Thức QT-92567-TS 0914064152 Xuân Ngọc, xã Gio Việt x B2 21/03/2024 21/03/2024 Đã cấp lại 

32 Võ Văn Thức QT-91414-TS 0914064152 Xuân Ngọc, xã Gio Việt x B2 21/03/2024 21/03/2024 Đã cấp lại 

33 Phan Thanh Đạo QT-91243-TS 0812560969 An Hòa 2, TT.Cửa Tùng x B2 12/10/2023 25/03/2024 Đã cấp lại 

34 Bùi Đình Hùng QT- 94556-TS 0976013348 Khu phố 7, TT.Cửa Việt x B2 22/03/2024 25/03/2024 Đã cấp lại 

35 Bùi Đình Chiến QT-90279-TS 0392621826 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 20/03/2024 25/03/2024 Đã cấp lại 

36 Trần Viết Hùng QT- 95905-TS 0399024678 Thôn 4, xã Gio Hải  x B2 25/03/2024 25/03/2024 Đã cấp lại 

37 Nguyễn Thị Linh QT-90457-TS 0984114978 Xuân Ngọc, xã Gio Việt x B2 22/03/2024 25/03/2024 Đã cấp lại 

38 Phan Văn Quang QT-98202-TS 0948015434 Khu phố 2, TT.Cửa Việt x B2 22/03/2024 25/03/2024 Đã cấp lại 

39 Bùi Đình Khảm QT- 91509-TS 0983924746 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 20/03/2023 26/03/2024 Đã cấp lại 

40 Lê Đình Triều QT- 92468-TS 0974432162 Xuân Ngọc, xã Gio Việt x B2 22/03/2023 26/03/2024 Đã cấp lại 

41 Nguyễn Văn Tự QT-93719-TS 0988284329 Thôn 4, xã Gio Hải  x B2 26/03/2024 26/03/2024 Đã cấp lại 

42 Lê Văn Anh QT-98039-TS 0971690929 Xuân Lộc, xã Gio Việt x B2 27/03/2024 01/04/2024 Đã cấp lại 

43 Lê Văn Tuấn QT-90929-TS 0364664490 Xuân Lộc, xã Gio Việt x B2 27/03/2024 01/04/2024 Đã cấp lại 



 

 

 

44 Lê Văn An  QT-91061-TS 0353260159 Khu phố 4, TT.Cửa Việt x B2 28/03/2024 02/04/2024 Đã cấp lại 

45 Hồ Văn Thà QT-93636-TS 0366300033 Khu phố 2, TT.Cửa Việt x B2 29/03/2024 02/04/2024 Đã cấp lại 

46 Nguyễn Thanh Thủy QT-91036 -TS 0975173508 Khu phố 2, TT.Cửa Việt x B2 29/03/2024 02/04/2024 Đã cấp lại 

47 Đoạn Văn Dũng QT-90999-TS 0986827916 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 01/04/2024 02/04/2024 Đã cấp lại 

48 Nguyễn Khai QT- 90235 -TS 0869000559 Khu phố 1, TT.Cửa Việt x B2 28/03/2024 02/04/2024 Đã cấp lại 

49 Trần Hùng QT-90036 -TS 0823367499 Xuân Ngọc, xã Gio Việt x B2 27/03/2024 03/04/2024 Đã cấp lại 

50 Phan Thanh Đạm QT-93156-TS 0399638099 Khu phố 2, TT.Cửa Việt x B2 02/04/2024 03/04/2024 Đã cấp lại 

51 Nguyễn Văn Xuân QT-93016-TS 0368136745 Xuân Tiến, xã Gio Việt x B 11/12/2023 13/02/2023 
KT định kỳ 

02/4/2024 

52 Lê Văn An  QT-94565-TS 0338174739 Xuân Tiến, xã Gio Việt x B2 01/04/2024 03/04/2024 Đã cấp lại 

53 Võ Thanh Khiêm QT-93089-TS 0985884955 Khu phố 2, TT.Cửa Việt x B2 03/04/2024 04/04/2024 Đã cấp lại 

54 Lê Văn Phi  QT- 90135-TS 0364210768 Khu phố 4, TT. Cửa Việt x B2 03/04/2024 04/04/2024 Đã cấp lại 

55 Trần Thị Ni QT-96879-TS 0988899457 Khu phố 3, TT.Cửa Việt x B1 02/04/2024 04/04/2024 Đã cấp lại 

56 Nguyễn Đức Bằng QT- 91117-TS 0382162671 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B2 28/03/2024 04/04/2024 Đã cấp lại 

57 Nguyễn  Công Chiến QT- 94456-TS 0979971261 Khu phố 2, TT.Cửa Việt x B2 04/04/2024 008/4/2024 Đã cấp lại 

58 Nguyễn Như Cửu QT- 93782-TS 0346457246 Khu phố 6, TT.Cửa Việt x B2 04/04/2024 08/04/2024 Đã cấp lại 

59 Nguyễn Văn Hảo QT- 93789-TS 0363084154 Khu phố 6, TT.Cửa Việt x B2 05/04/2024 08/04/2024 Đã cấp lại 

60 Nguyễn Công Thành QT-93557-TS 0984156241 Tân Xuân, xã Gio Việt x B2 05/04/2024 08/04/2024 Đã cấp lại 

61 Trần Hoàng QT-98363-TS 0974558157 Xuân Ngọc, xã Gio Việt x B2 05/04/2024 08/04/2024 Đã cấp lại 

62 Nguyễn Thị Linh QT-90229-TS 0984114978 Xuân Ngọc, xã Gio Việt x B 20/03/2023 23/03/2023 
KT định kỳ 

10/4/2024 

63 Bùi Văn Linh QT-91090-TS 0966050727 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B 08/04/2024 15/04/2024 Đã cấp lại 

64 Trần Đình Phước QT- 91169- TS 0943581678 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B 08/04/2024 15/04/2024 Đã cấp lại 

65 Nguyễn Văn Thắng  QT-93566-TS 0914064152 Khu phố 6, TT.Cửa Việt  x B 10/04/2024 15/04/2024 Đã cấp lại 

66 Võ Văn Hùng QT-94619-TS 0373837336 Khu phố 5, TT.Cửa Việt x B 11/04/2024 15/04/2024 Đã cấp lại 

67 Hồ Văn Hà  QT- 93412-TS 0974873416 Khu phố 2, TT.Cửa Việt x B 11/04/2024 15/04/2024 Đã cấp lại 
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